
STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

1
 H19.12-

261016-180026 
Lê Thị Mai 19/05/1983 030183018044 05/08/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 13, Khu Phố 5A, 
phường Trảng Dài, 
thành phố Đồng Nai

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; tủ thuốc 
trạm y tế xã; cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền

ngày 29  
tháng 10 
năm 2026

11142 Cấp mới

2
 H19.12-

261017-180006 
Ngô Hùng Cường 07/03/1996 070096001505 13/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 3, Khu phố 1, 
phường Chơn Thành, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; quầy thuốc; 
cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

ngày 29  
tháng 10 
năm 2026

11143 Cấp mới

3
 H19.12-

261017-180019 
Nguyễn Thị Hằng 

Nga
09/01/1982 034182024781 02/03/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 18, khu phố Vườn 
Dừa, phường Phước 
Tân, thành phố Đồng 

Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 10 
năm 2026

11144 Cấp mới

4
 H19.12-

261017-180021 
Lê Thị Ngọc Đoàn 01/01/1966 075166009885 05/12/2025 Bộ Công an

43, Hà Huy Giáp, Tổ 
17, khu phố Quyết 

Thắng, phường Trấn 
Biên, thành phố Đồng 

Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 10 
năm 2026

11145 Cấp mới

5
 H19.12-

261019-180008 
Bùi Thị Việt 

Trinh
08/05/1995 042195003976 12/01/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Thôn Ngụ Phúc, xã 
Cẩm Bình, tỉnh Hà 

Tĩnh.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 10 
năm 2026

11146 Cấp mới

6
 H19.12-

261020-180002 
Nguyễn Thế 

Cương
21/01/1974 027074002433 08/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 2, ấp Thanh Trung, 
phường An Lộc, thành 

phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; quầy thuốc; 
tủ thuốc trạm y tế xã.

ngày 29  
tháng 10 
năm 2026

11147 Cấp mới

7
 H19.12-

261020-180014 
Đinh Thái Bình 05/06/1985 075085002719 03/04/2025 Bộ Công an

Tổ 12, khu phố Suối 
Tre, phường Bình Lộc, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 10 
năm 2026

11148 Cấp mới

8
 H19.12-

261021-180019 
Phạm Khổng 

Xuân Mai
08/07/1999 075199009147 21/06/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

66/31 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, Khu Phố 14, 

phường Thạnh Mỹ Tây, 
Thành phố

Hồ Chí Minh

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 10 
năm 2026

11149 Cấp mới

(Ban hành kèm Quyết định số                /QĐ-SYT   ngày            tháng     năm         của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)
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STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

9
 H19.12-

261021-180022 
Trần Chinh 

Phương Anh
26/07/1998 075198008065 12/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Số Nhà 21, Khu Dân 
Cư 2, ấp Tân Lập, xã 

Thống Nhất, thành phố 
Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 29  
tháng 10 
năm 2026

11150 Cấp mới

10
 H19.12-

261020-180033 
Nguyễn Thị 
Thanh Thủy

25/08/1984 070184001843 18/05/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 2, khu phố Phú 
Xuân, phường An Lộc, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của:  (9) cơ sở bán 

buôn thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc (trừ: vắc xin, sinh 

phẩm,cơ sở bán buôn dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền); (15) Nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 10 
năm 2026

11151 Cấp mới

11
 H19.12-

261021-180031 
Trần Thị Ngọc 

Dung
08/08/1996 070196002236 25/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Số nhà 185, Tổ 7, thôn 
Tân Hòa, xã Tân Tiến, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền.

ngày 29  
tháng 10 
năm 2026

11152 Cấp mới

12
 H19.12-

261020-180016 
Nguyễn Vinh 

Hiển
02/03/1996 075096003258 27/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 2, Kp Phú Bình, 
phường Long Khánh, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 29  
tháng 10 
năm 2026

11153 Cấp mới

13
 H19.12-

261005-180028 
Giáp Thị Thơm 26/03/1974 024174011629 10/8/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

E39, Tổ 8, Khu Phố 11, 
phường Long Bình, 
thành phố Đồng Nai

Dược sĩ 
trung học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 29  
tháng 10 
năm 2026

11113

Điều chỉnh 
văn bằng 

chuyên môn, 
Thay thế 
chứng chỉ 
hành nghề 
dược số 

11113/CCHN-
D-SYT-

ĐNAI do Sở 
Y tế thành 

phố Đồng Nai 
cấp ngày 

14/10/2026.
(Ghi chú: Số CCHND: …..../CCHN-D-SYT-ĐNAI)
Tổng: 13 CCHND
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